
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ 

LỚP: 10        - NĂM HỌC 2024-2025              

SƠ YẾU LÝ HỌC SINH 

 

   
1        1)* Họ và tên khai sinh: ………………………………………….Nam,Nữ:  …… 

          * Ngày tháng năm sinh: .........../......./............ Nơi sinh ( huyện, tỉnh): ……….……......... 

         * Quê quán(huyện, tỉnh):………………….……..Số CCCD/Số ĐDCN:………….…….. 

         * Dân tộc:........... * Tôn giáo:...............*Số anh chị em: ......... * Là con thứ mấy?......... 

          2/ * Địa chỉ thường trú (Xóm/Số nhà/Thôn/Khu phố/Xã/Phường, Huyện/Quận, Tỉnh/TP)...........                     

................................................................................................................................................... 

* Địa chỉ tạm trú (Xóm/Số nhà/Thôn/Khu phố/Xã/Phường, Huyện/Quận, Tỉnh/TP)................................... 

...................................................................................................................................................  

3/ * Điểm trung bình cuối năm của lớp 9: Toán: …..… Văn: ……… Tiếng Anh: ….……… 

* Xếp loại học lực: ……………………………… * Xếp loại hạnh kiểm: ………….……… 

* Các giải thưởng thi HS Giỏi và thành tích học tập khác: ...................................................... 

* Các thành tích phong trào đã đạt được (về hội họa, văn nghệ, thể thao, hoạt động Đoàn - Đội …): 

.............................................................................................................................................................. 

  * Năng khiếu: ….….…............................................................................................................. 

* Ngày vào Đoàn : .................................tại............................................................................... 

* Những chức vụ đã kinh qua: (lớp trưởng, lớp phó, Ban chấp hành Đoàn trường – Chi 

đoàn, Ban chỉ huy Liên đội – Chi đội, Chủ nhiệm Câu lạc bộ...): ....................................................... 

4/ * Diện chính sách (ghi rõ loại: con thương binh, con liệt sĩ) ………………………….….. 

* Hoàn cảnh gia đình:………………………………………………………………………… 

* Tình trạng sức khoẻ (tốt, bình thường, yếu hoặc có bệnh mãn tính gì) : …………………  

 Cao:…… , Cân nặng…........kg, Nhóm máu: …..……* Địa chỉ nhà cách trường ( số km): ……….. 

5/ * Họ và tên của Cha: ............................................................................. * Năm sinh: …….. 

* Nghề nghiệp: ...................... * Chức vụ: ……………….....* Điện thoại di động: ................ 

6/ * Họ và tên của Mẹ ............................................................................... * Năm sinh: …….. 

* Nghề nghiệp: ...................... * Chức vụ: ……………….....* Điện thoại di động: ................ 

7/ * Họ và tên của người bảo hộ: .........................................* Mối quan hệ với HS? .............. 

* Nghề nghiệp: ...................* Nơi làm việc: ......................................* Điện thoại: ............... 

Họ tên, chữ ký của PHHS Tây Sơn, ngày …… tháng ………… năm ……….. 

Họ tên, chữ ký, SĐT học sinh   

 

 

Ảnh 

4x6 


